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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SGTVT Hà Nam, ngày          tháng 7 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/5/2021 đến ngày 15/7/2021 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/5/2021 

đến ngày 15/7/2021 còn hiệu lực sử dụng (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Thanh tra sở; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH 

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Phù hiệu xe ô tô do Sở Giao 

thông vận tải Hà Nam cấp từ ngày 16/5/2021 đến ngày 15/7/2021 
 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /7/2021 

của Sở Giao thông vậnt tải Hà Nam) 
 

I. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 
 

STT 
Số 

GPKD 

Cấp 

lần 
Tên đơn vị 

Ngày có 

hiệu lực 

Loại hình 

kinh doanh 

vận tải 

1 2198 1 CÔNG TY TNHH PHÚC NGÂN AN 01/07/2021 Hàng hóa 

2 2191 2 ĐINH TIẾN ĐẠT 21/06/2021 Hàng hóa 

3 2194 1 NGUYỄN TRUNG HÀ 1988 21/06/2021 Hàng hóa 

4 2195 1 PHẠM TUẤN ANH 1992 21/06/2021 Hàng hóa 

5 2196 1 PHẠM TIẾN TUÂN 1995 21/06/2021 Hàng hóa 

6 2186 2 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

TÀI TÂM 
14/06/2021 

- Hàng hóa 

- Contenno 

7 2187 1 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯƠNG LIÊN 14/06/2021 Hàng hóa 

8 2189 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH 1964 14/06/2021 Hàng hóa 

9 2184 1 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TM DV 

ĐỨC CƯỜNG 
08/06/2021 Hàng hóa 

10 2185 1 NGUYỄN THẾ HÙNG 1975 08/06/2021 Hàng hóa 

11 2183 1 LẠI VĂN TOAN 28/05/2021 Hàng hóa 

12 2181 2 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

PHƯƠNG NGỌC 
21/05/2021 Hàng hóa 

13 2180 1 BÙI MINH CƯƠNG 19/05/2021 
- Hàng hóa 

- Hợp đồng 

14 2197 2 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DU LỊCH THỜI ĐẠI 
24/06/2021 

 - Xe buýt 

 - Taxi 

 - Tuyến cố 

   định 

 - Hợp đồng 

15 2192 1 NGUYỄN ĐỨC MINH 1982 21/06/2021 Hợp đồng 

16 2193 1 TRẦN ĐỨC LỘC 1971 21/06/2021 Hợp đồng 

17 2190 1 LÃ VĂN THỦY 17/06/2021 Hợp đồng 

18 2188 2 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 14/06/2021 Hợp đồng 

19 2182 2 TRẦN VĂN VINH 28/05/2021 Hợp đồng 
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http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F05%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=50
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F05%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=50
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
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II. Phù hiệu xe ô tô: 

 

STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Loại phù hiệu 

(màu) 
Ghi chú 

I Phù hiệu xe chạy tuyến cố định 

1 3521009734 90F00057 29/06/2021 01/09/2021 Xanh  

2 3521009721 90F00033 24/06/2021 24/06/2026 Xanh  

3 3521009720 29B40722 23/06/2021 23/06/2026 Xanh  

4 3521009682 90F00037 08/06/2021 08/06/2026 Xanh  

II Phù hiệu xe công - ten - nơ 

1 3521009713 90H00668 21/06/2021 21/06/2028   

2 3521009714 90H00616 21/06/2021 02/08/2023   

3 3521009715 90H00671 21/06/2021 02/08/2023   

III Phù hiệu xe đầu kéo 

1 3521009735 90H00688 05/07/2021 23/06/2023   

2 3521009719 90H00512 23/06/2021 20/06/2023   

3 3521009694 90C05677 17/06/2021 17/06/2028   

4 3521009708 90H00569 17/06/2021 28/03/2026   

5 3521009709 90H00675 17/06/2021 18/06/2025   

6 3521009698 90H00596 16/06/2021 11/03/2023   

7 3521009677 90H00534 10/06/2021 08/09/2022   

8 3521009686 90H00560 10/06/2021 11/03/2023   

9 3521009685 90H00535 10/06/2021 11/03/2023   

10 3521009676 90H00655 05/06/2021 10/08/2023   

11 3521009666 90C01326 25/05/2021 25/05/2028   

12 3521009660 90C06239 21/05/2021 27/10/2023   

13 3521009661 90H00530 21/05/2021 27/10/2023   

14 3521009662 90H00581 21/05/2021 27/10/2023   

IV Phù hiệu xe hợp đồng 

1 3521009747 90F00079 12/07/2021 20/03/2027 Đỏ  

2 3521009737 90B00293 06/07/2021 31/12/2024 Đỏ  

3 3521009727 90F00097 28/06/2021 28/06/2028 Đỏ  

4 3521009723 29Z5160 25/06/2021 31/12/2027 Xanh  

5 3521009718 90F00098 23/06/2021 23/06/2028 Đỏ  

6 3521009681 90B00249 08/06/2021 31/12/2022 Đỏ  
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STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Loại phù hiệu 

(màu) 
Ghi chú 

7 3521009678 90F00074 08/06/2021 13/04/2025 Đỏ  

8 3521009674 90B00456 05/06/2021 05/06/2028 Đỏ  

V Phù hiệu xe tải 

1 3521009748 90H00726 12/07/2021 12/07/2028   

2 3521009743 90H00644 07/07/2021 07/07/2028   

3 3521009744 90H00695 07/07/2021 07/07/2028   

4 3521009745 90H00630 07/07/2021 07/07/2028   

5 3521009746 90H00635 07/07/2021 07/07/2028   

6 3521009740 90H00712 06/07/2021 06/01/2024   

7 3521009741 90C10637 06/07/2021 06/01/2024   

8 3521009736 90H00477 01/07/2021 15/07/2025   

9 3521009732 90H00690 29/06/2021 04/04/2023   

10 3521009733 90H00627 29/06/2021 04/04/2023   

11 3521009728 90H00606 28/06/2021 28/06/2028   

12 3521009729 90C10791 28/06/2021 28/06/2028   

13 3521009730 90H00039 28/06/2021 28/06/2028   

14 3521009731 90H00608 28/06/2021 28/06/2028   

15 3521009724 90H00427 28/06/2021 18/04/2025   

16 3521009725 90H00612 28/06/2021 28/06/2028   

17 3521009726 90H00330 28/06/2021 28/06/2028   

18 3521009722 90H00506 25/06/2021 25/06/2028   

19 3521009717 90H00680 23/06/2021 08/03/2026   

20 3521009716 90H00593 22/06/2021 22/06/2028   

21 3521009710 90C10300 21/06/2021 03/10/2025   

22 3521009711 90H00662 21/06/2021 20/09/2026   

23 3521009712 90H00621 21/06/2021 21/06/2028   

24 3521009704 90H00133 17/06/2021 17/06/2028   

25 3521009703 90H00623 17/06/2021 17/06/2028   

26 3521009697 90H00611 16/06/2021 24/07/2025   

27 3521009699 90H00624 16/06/2021 26/02/2027   

28 3521009700 90H00562 16/06/2021 06/01/2024   

29 3521009691 90H00113 11/06/2021 20/06/2023   

30 3521009683 90H00525 09/06/2021 18/04/2025   

31 3521009679 90H00660 08/06/2021 04/07/2023   
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STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Loại phù hiệu 

(màu) 
Ghi chú 

32 3521009680 90H00413 08/06/2021 02/03/2024   

33 3521009675 90H00572 05/06/2021 04/04/2023   

34 3521009673 90C04678 04/06/2021 04/06/2028   

35 3521009672 90C10127 02/06/2021 13/02/2024   

36 3521009669 90C08674 28/05/2021 28/05/2028   

37 3521009670 90H00507 28/05/2021 28/05/2028   

38 3521009671 90C11213 28/05/2021 05/07/2025   

39 3521009667 90C03326 25/05/2021 10/06/2023   

40 3521009658 90H00454 21/05/2021 07/01/2023   

41 3521009659 90H00480 21/05/2021 07/01/2023   

42 3521009655 90H00510 19/05/2021 19/05/2028   

VI Phù hiệu xe taxi 

1 3521009739 90A08135 06/07/2021 05/07/2024   

2 3521009695 90A03565 16/06/2021 09/06/2024   

3 3521009696 90A12078 16/06/2021 09/06/2024   

4 3521009693 30E61188 11/06/2021 24/01/2026   

5 3521009668 90A14250 28/05/2021 26/05/2024   

6 3521009657 90A11653 19/05/2021 18/05/2024   
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